
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. JOSH& MR. ADAM

CLASS: INTER PM STARTING DATE: 8/1/2018

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Classwork Participation Absent Late

1 1759002 Trần Ngọc Bảo 30 76 65 80 60 35 58 83 100 2 0

2 1759014 Bùi Hứa Xuân Huy 56 72 77 70 77 78 72 53 40 9 1

3 1759045 Nguyễn Quốc Minh Trực 50 68 76 80 77 75 71 83 100 0 0

4 1759035 Nguyễn Tuấn Thành A.P. 56 48 60 70 87 28 58 76 100 2 1

5 1759004 Nguyễn Thanh Danh 39 44 74 85 90 75 68 77 100 0 0

6 1759039 Huỳnh Xuân Tín A.P. 67 44 75 60 57 75 63 73 100 0 2

ATTENDANCE

# Stu. ID Full name Status

MIDTERM TEST


